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PHẦN 1:
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ 

PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH CÔNG
1. KHÁI QUÁT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG

1.1. Khái niệm tài chính công:

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tài chính: 

· Tài chính là tổng thể các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các nguồn vốn tiền tệ của các chủ thể khác nhau trong xã hội.

· Đặc điểm của tài chính: (i) Biểu hiện bên ngoài là các hiện tượng thu, chi tiền tệ; (ii) Nội dung là sự luân chuyển của tiền tệ giữa các chủ thể tham gia quan hệ tài chính, gắn liền vói sự hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ cụ thể; (iii) Mục đích là nhằm thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của chủ thể tham gia quan hệ tài chính như đầu tư, tiết kiệm, tiêu dùng, bảo hiểm,…

· Hệ thống tài chính gồm: (i) Tài chính công; (ii) Tài chính tư.

1.1.2. Khái niệm tài chính công


Tài chính công là tổng thể các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ công nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội.

Khoản 10 Điều 3 Luật Kiểm toán năm 2015: Tài chính công gồm: NSNN; dự trữ quốc gia; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa công, tổ chức ct, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp có sử dụng kinh phí, ngân quỹ nhà nước; phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; các khoản nợ công.
1.2. Đặc điểm của tài chính công:

1.2.1. Về chủ thể của tài chính công: 

· Một bên chủ thể luôn là NN: cơ quan NN, tổ chức, cá nhân được NN ủy quyền, giao nhiệm vụ.

· Một bên là cá nhân, tổ chức, doanh nghiêp, các cơ quan NN khác. Chủ thể NN có vai trò quyết định, các chủ thể còn lại có nghĩa vụ phải chấp hành, phục tùng.

1.2.2. Về nội dung của tài chính công: 

Là tổng hợp toàn bộ các hoạt động tạo lập (thu) và phân phối, sử dụng (chi) các quỹ tài chính công, trong đó, quỹ NSNN giữ vai trò quan trọng, chi phối đến các quỹ tài chính công còn lại.
1.2.3. Về khách thể của tài chính công: 

· Các quỹ tài chính công: i) quỹ NSNN; ii) các quỹ tài chính ngoài ngân sách: quỹ dự trữ nhà nước, quỹ dự trữ tài chính, quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ hỗ trợ xuất khẩu,...

· Nguồn hình thành các quỹ công: rất đa dạng gồm thuế, phí, lệ phí, vốn vay...

· Phương thức huy động nguồn lực tài chính công phong phú, nhưng chủ yếu là bằng phương pháp mệnh lệnh, không đối giá và không hoàn trả trực tiếp.

1.2.4. Về phạm vi tác động của tài chính công: 

Mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.
1.2.5. Mục đích của tài chính công: 

· Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước; 

· Đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội.
1.3. Hệ thống tài chính công:

· Căn cứ vào chủ thể trực tiếp quản lý, tài chính công bao gồm các bộ phận: (i) Tài chính công tổng hợp: Hoạt động tài chính được quản lý chung bởi cơ quan quản lý NSNN và các quỹ tiền tệ khác của NN; (ii) Tài chính của các cơ quan hành chính nhà nước: Chủ thể trực tiếp quản lý tài chính các cơ quan HCNN là các cơ quan HCNN; (iii) Tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập: Các đơn vị sự nghiệp công lập là các đơn vị thực hiện cung cấp các dịch vụ xã hội công cộng nhằm duy trì sự hoạt động bình thường của các ngành kinh tế quốc dân.

· Căn cứ vào nội dung quản lý, tài chính công bao gồm các bộ phận: (i) Ngân sách nhà nước: là khâu quan trọng nhất giữ vai trò chủ đạo trong Tài chính công, nhằm duy trì bộ máy NN và thực hiện các chức năng của NN; (ii) Tín dụng nhà nước; (iii) Tài chính công ngoài NSNN: hình thành nên Quỹ ngoài NS. Quỹ ngoài NSNN: là các quỹ tiền tệ tập trung do NN thành lập, quản lý và sử dụng nhằm cung cấp nguồn lực tài chính để xử lý những biến động bất thường và thực hiện một số hoạt động đặc thù của NN.

1.4. Vai trò của tài chính công

· Vai trò của TCC trong việc huy động nguồn tài chính nhằm bảo đảm sự tồn tại và hoạt động bình thường của Nhà nước. Các nguồn lực tài chính công bao gồm: Thuế, Phí, Lệ phí, các khoản vay trong và ngoài nước, các khoản đóng góp tự nguyện, các khoản viện trợ,… 

· Vai trò của TCC trong việc điều tiết vĩ mô kinh tế - xã hội: cung ứng vốn, điều hoà vốn để phát triển kinh tế-xã hội; điều tiết vĩ mô kinh tế-xã hội; kiểm soát lạm phát; phân phối thu nhập đảm bảo công bằng xã hội;…

· Vai trò của TCC trong việc bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

2. KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH CÔNG

2.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật tài chính công

2.1.1. Khái niệm

Pháp luật tài chính công là tổng thể các quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ NSNN và các quỹ tài chính công ngoài ngân sách.

2.1.2. Đặc điểm

· Nội dung của pháp luật tài chính công bao gồm:

· Các QPPL điều chỉnh hoạt động tạo lập các nguồn lực tài chính công là quỹ NSNN và các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Bao gồm các bộ phận sau: pháp luật Thuế; pháp luật về Phí, Lệ phí; pháp luật về huy động vốn tín dụng của NN; pháp luật về các khoản thu khác của Nhà nước.

· Các QPPL điều chỉnh hoạt động phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính công, bao gồm các bộ phận sau: pháp luật về phân phối và sử dụng quỹ NSNN (các khoản thu thuộc NSTW, các khoản thu thuộc NSĐP, thẩm quyền phân chia nguồn thu,…); pháp luật về phân phối và sử dụng các quỹ tài chính công ngoài ngân sách.

· Các QPPL về thanh tra tài chính, kiểm toán Nhà nước và xử lý hành vi vi phạm pháp luật tài chính công. Đây chính là cơ chế pháp lý nhằm đảm bảo việc chấp hành và tuân thủ pháp luật tài chính công trong thực tiễn. 

· Về nguồn của pháp luật tài chính công:


 Nguồn của pháp luật tài chính công là tổng hợp các văn bản pháp luật có chứa đựng các QPPL nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ NSNN và các quỹ tài chính công ngoài NS. Nguồn của pháp luật tài chính công bao gồm 2 bộ phận: pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế.

· Phương pháp điều chỉnh của luật tài chính công:

Hai phươg pháp điều chỉnh chính là: (i) phương pháp mệnh lệnh quyền uy là phương pháp điều chỉnh chủ yếu, cơ bản của pháp luật tài chính công; (ii) phương pháp bình đẳng, thỏa thuận.
2.1.3. Quan hệ pháp luật tài chính công

· Khái niệm

Quan hệ pháp luật tài chính công là QHXH phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ NSNN và các quỹ tài chính công ngoài ngân sách khi được quy phạm pháp luật tài chính công điều chỉnh.

· Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật tài chính công

Quan hệ pháp luật tài chính công được cấu thành từ 3 yếu tố: chủ thể, khách thể, nội dung.

PHẦN 2

PHÁP LUẬT VỀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CÔNG

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁP LUẬT THUẾ

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ

1.1. Nguồn gốc ra đời và quá trình phát triển của thuế

· Nguồn gốc ra đời của thuế

· Quá trình phát triển của thuế

1.2. Khái niệm và đặc điểm của thuế:

Khái niệm: Thuế là khoản đóng góp bắt buộc do các tổ chức và cá nhân trong xã hội nộp vào ngân sách nhà nước để đáp ứng việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. Các khoản thu từ thuế không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế.


Đặc điểm: (i) Là phạm trù mang tính lịch sử, gắn liền với nhà nước; (ii) Là khoản thu bắt buộc, do cơ quan quyền lực cao nhất quyết định; (iii) Phạm vi chủ thể thực hiện nghĩa vụ thuế rất rộng; (iv) Là khoản thu không mang tính đối giá và không hoàn trả trực tiếp.
1.3. Hệ thống thuế hiện nay ở Việt Nam
· Thuế xuất khẩu-thuế nhập khẩu
· Thuế tiêu thụ đặc biệt

· Thuế giá trị gia tăng

· Thuế bảo vệ môi trường

· Thuế thu nhập doanh nghiệp

· Thuế thu nhập cá nhân

· Thuế sử dụng đất nông nghiệp

· Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

· Thuế tài nguyên.

1.4. Phân loại thuế

1.4.1. Căn cứ vào phương thức thu thuế

· Thuế trực thu: là loại thuế thu trực tiếp vào thu nhập của người chịu thuế, đối tượng nộp thuế là người chịu thuế tức người thực tế trả tiền thuế. Ví dụ: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

· Thuế gián thu: là loại thuế thu gián tiếp vào thu nhập của người chịu thuế thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ; người chịu thuế chính là người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Ví dụ: thuế xuất khẩu-thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt,…

1.4.2. Căn cứ vào đối tượng chịu thuế

· Thuế thu vào hàng hóa và dịch vụ: thuế xuất khẩu-thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường.

· Thuế thu vào thu nhập: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

· Thuế thu vào việc sử dụng và khai thác một số tài sản Nhà nước: thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

2. CẤU TẠO CỦA MỘT ĐẠO LUẬT THUẾ (CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CẤU THÀNH MỘT SẮC THUẾ)

2.1. Tên gọi của sắc thuế

Mỗi đạo luật thuế đều có một tên gọi riêng, ngắn gọn và dễ nhớ, đựơc xác định căn cứ vào đối tượng tác động hoặc phạm vi áp dụng của loại thuế đó.
2.2. Đối tượng chịu thuế

Là khái niệm nhằm xác định phạm vi áp dụng của một đạo luật thuế, tức chỉ rõ loại thuế đó sẽ thu trên cơ sở những hàng hoá, dịch vụ, thu nhập, tài sản hay những lợi ích vật chất cụ thể.

2.3. Đối tượng không chịu thuế

Là những hàng hoá, dịch vụ, thu nhập, tài sản hay những lợi ích vật chất cụ thể không chịu sự điều tiết của sắc thuế.
2.4. Người nộp thuế, đối tượng nộp thuế

Là các tổ chức, cá nhân có hành vi tác động lên đối tượng chịu thuế, và theo quy định của đạo luật thuế thì các tổ chức, cá nhân này có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

Một chủ thể có thể đồng thời là đối tượng nộp thuế của hai hoặc nhiều loại thuế khác nhau nếu các chủ thể này cùng lúc tác động lên đối tượng chịu thuế của nhiều loại thuế khác nhau.
2.5. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế là tập hợp các QPPL quy định cách thức xác định số tiền thuế cụ thể mà ĐTNT phải nộp vào NSNN. 
Căn cứ tính thuế gồm: Cơ sở tính thuế và Thuế suất. Cơ sở tính thuế là giá trị của đối tượng chịu thuế trong tình huống cụ thể phát sinh nghĩa vụ thuế, như giá trị của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế hay mức thu nhập chịu thuế. Thuế suất có hai loại: thuế tuyệt đối (thuế suất là một số tiền cụ thể tính trên một đơn vị đối tượng chịu thuế); thuế suất tương đối (thuế suất được xác định theo tỷ lệ %).

2.6. Chế độ miễn, giảm thuế

Miễn thuế, giảm thuế là việc đối tượng nộp thuế không phải nộp hoặc được giảm một phần số tiền thuế mà lẽ ra các chủ thể này có nghĩa vụ nộp vào NSNN. Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế chủ yếu xuất phát từ chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với ĐTNT, gắn liền với việc phát triển kinh tế - xã hội hoặc theo thông lệ quốc tế.

Để được miễn thuế, giảm thuế, các đối tượng nộp thuế phải thoả mãn các điều kiện miễn giảm được quy định cụ thể trong các đạo luật thuế và có thể bị truy thu thuế khi không còn thoả mãn điều kiện miễn, giảm thuế (điều kiện miễn, giảm thuế không còn).

Nội dung cuả chế độ miễn giảm quy định rõ: (i) đối tượng được miễn, giảm; (ii) điều kiện miễn, giảm; (iii) mức thuế được miễn, giảm; (iv) cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc miễn, giảm thuế
2.7. Chế độ hoàn thuế và truy thu thuế

Hoàn thuế: Là việc cơ quan thuế trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền mà ĐTNT đã nộp trước đó. Các trường hợp hoàn thuế: (i) xuất phát từ chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với ĐTNT; (ii) do ĐTNT nộp thuế thừa; (iii) do có sự nhầm lẫn của ĐTNT hoặc của cơ quan thuế dẫn đến có số thuế nộp thừa.

Truy thu thuế: Là một quyết định hành chính của cơ quan thuế, yêu cầu ĐTNT phải nộp số thuế còn thiếu vào NSNN. Có nhiều lý do dẫn đến việc truy thu thuế: (i) do ĐTNT trốn thuế; (iii) do nhầm lẫn của cơ quan thuế hoặc ĐTNT dẫn đến nộp thiếu tiền thuế; (iii) ĐTNT được miễn thuế nhưng sau đó không còn thoả mãn điều kiện miễn thuế.

2.8. Chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế

Đăng ký thuế là việc người nộp thuế thông báo với cơ quan quản lý thuế biết rằng mình sẽ tiến hành những hoạt động chịu thuế.
Kê khai thuế là việc người nộp thuế thông báo cho cơ quan quản lý thuế về thực tế hoạt động của bản thân người nộp thuế và số thuế phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định.
Nộp thuế là việc người nộp thuế tiến hành nộp tiền thuế vào KBNN thông qua các hình thức thu thuế do pháp luật quản lý thuế quy định

Quyết toán thuế là việc người nộp thuế xác định lại với cơ quan quản lý thuế chính xác số thuế của mình có nghĩa vụ phải nộp vào NSNN trong một khoảng thời gian nhất định (thông thường là 1 năm).

   CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

1. KHÁI QUÁT CHUNG

1.1. Khái niệm

Thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ là thuế gián thu, có đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ đang lưu thông hợp pháp trên thị trường.

Thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ là những sắc thuế mà người chịu thuế là người tiêu dùng. Tiền thuế gián thu là một phần cấu thành trong giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ. Người tiêu dùng khi mua hàng hoá, dịch vụ sẽ trả thuế gián thu đồng thời với việc thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ cho người kinh doanh. Các chủ thể kinh doanh hàng hoá, dịch vụ là người nộp thuế, có nghĩa vụ thay người tiêu dùng nộp số tiền thuế này vào NSNN.

1.2. Đặc điểm

· Là thuế gián thu. Chú ý, trong trường hợp nhất định, thuế gián thu có thể chuyển hóa thành thuế trực thu
· Đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ thỏa mãn các điều kiện: hàng hóa, dịch vụ hợp pháp; hàng hóa được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam và dịch vụ được phép kinh doanh tại Việt Nam. 

· Giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ là giá chưa có thuế (giá trước thuế).

1.3. Vai trò của thuế thu vào hàng hoá, dịch vụ 

Ngoài các vai trò chung của thuế, thuế thu vào hàng hoá, dịch vụ còn có những vai trò đặc thù:

· Điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và định hướng tiêu dùng.

· Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế-xã hội.

· Bảo vệ sản xuất trong nước.

· Góp phần bảo vệ môi trường.

2. NỘI DUNG CỦA PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
2.1 Pháp luật thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu

2.1.1  Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế xuất khẩu-thuế nhập khẩu

Khái niệm: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế thu vào hành vi xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.
Đặc điểm: (i) Đối tượng chịu thuế XK - thuế NK là hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu; (ii) Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có hành vi trực tiếp đưa hàng hóa qua biên giới; (iii) Thuế XK – thuế NK là một loại thuế gián thu, tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ.

Vai trò: (i) Bảo vệ và phát triển sản xuất trong nước; (ii) Khuyến khích xuất khẩu hàng hóa và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; (iii) Kiểm soát, điều tiết hoạt động XK-NK hàng hóa, đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế; (iv) Thuế XK–thuế NK giúp nhà nước cân bằng cán cân thanh toán quốc tế; (v) Thuế XK - thuế NK là công cụ thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước.
2.1.2  Đối tượng chịu thuế

· Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

· Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

· Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

Các vấn đề liên quan đến việc xác định đối tượng chịu thuế XK-thuế NK:

Cửa khẩu, biên giới Việt Nam gồm: cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo quyết định của CQNN có thẩm quyền.

Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.


Xuất nhập khẩu, nhập khẩu tại chỗ: 
· Hàng hoá đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;

· Hàng hoá mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

· Hàng hoá mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

2.1.3 Những trường hợp không chịu thuế

· Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển.

· Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại.

· Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

· Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.

2.1.4  Người nộp thuế

· Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

· Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.

· Người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

· Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế, bao gồm:

· Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được người nộp thuế ủy quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

· Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thuế thay cho người nộp thuế.

· Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thuế thay cho người nộp thuế.

· Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.

· Chi nhánh của doanh nghiệp được ủy quyền nộp thuế thay cho doanh nghiệp.

· Người khác được ủy quyền nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

· Người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng mà đem bán tại thị trường trong nước và thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật.
· Người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật.

· Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.1.5  Căn cứ tính thuế

a) Đối với mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ %:

Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xác định căn cứ vào số lượng hàng hoá thực tế xuất khẩu-nhập khẩu, trị giá hải quan của hàng hoá xuất khẩu-nhập khẩu và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.
· Số lượng hàng hoá thực tế XK-NK:


Là số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu hay nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, do cá nhân, tổ chức có hàng hóa XK-NK kê khai khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa. Trong trường hợp nhất định, số lượng hàng hóa thực tế XK-NK được xác định căn cứ vào kết quả kiểm tra hàng hóa của cơ quan Hải quan (khi đối tượng nộp thuế có dấu hiệu gian lận, trốn thuế; lô hàng NK có mức thuế suất cao…).
· Trị giá hải quan: 

+ Đối với hàng hóa xuất khẩu: Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tại cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế. Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu.
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên trên cơ sở áp dụng Hiệp định chung về thuế quan và thương mại hoặc theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. 


Cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định như sau:

1) Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn;

2) Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập đầu tiên là ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới;

3) Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường sông, cửa khẩu nhập đầu tiên là cửa khẩu biên giới nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam.


Các phương pháp xác định trị giá tính thuế của hàng nhập khẩu gồm có:

1) Trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu là trị giá giao dịch.

2) Trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu là trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt.

3) Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu được xác định theo giá trị giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự.

4) Phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu theo trị giá thuế khấu trừ.

5) Phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá tính toán.

6) Phương pháp suy luận xác định trị giá tính thuế.


Nguyên tắc áp dụng các phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hoá NK: trị giá hải quan của lô  hàng NK sẽ được xác định thông qua việc áp dụng lần lượt theo thứ tự từ phương pháp thứ nhất đến phương pháp thứ 6 và và dừng ngay tại phương pháp xác định được trị giá tính thuế. Riêng 2 phương pháp là trị giá khấu trừ (phương pháp thứ 4) và trị giá tính toán (phương pháp thứ 5) có thể được hoán đổi vị trí áp dụng cho nhau nếu người khai hải quan có đề nghị bằng văn bản và được cơ quan hải quan chấp thuận.

· Thuế suất: 


Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì thực hiện theo các thỏa thuận này. Biểu thuế XK do Chính Phủ ban hành trên cơ sở khung thuế suất đối với từng nhóm hàng do Quốc Hội quyết định, (phần lớn hàng hóa XK hiện có thuế suất là 0%).

Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường. 


Thuế suất ưu đãi áp dụng với HHNK có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng cho HHNK có xuất xứ từ nước hoặc khối nước mà Việt Nam và nước hoặc khối nước đó đã có thoả thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu. Thuế suất thông thường áp dụng đối với HHNK có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam. Thuế suất thông thường được xác định căn cứ vào thuế suất ưu đãi: thuế suất thông thường bằng 150% thuế suất ưu đãi.

b) Đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối:

Số tiền thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu phải nộp được xác định căn cứ vào số lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu-nhập khẩu và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.

2.1.6. Thuế nhập khẩu bổ sung

Thuế nhập khẩu bổ sung bao gồm: Thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Thuế chống trợ cấp là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

2.1.7.  Các trường hợp miễn, giảm thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu

2.1.8.  Các trường hợp hoàn thuế xuất khẩu-thuế nhập khẩu

2.2.   Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt
2.2.1. Khái niệm, đặc điểm

Khái niệm: Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, thu vào hoạt động sản xuất, nhập khẩu hàng hoá; và kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Đặc điểm: 

· Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là những hàng hóa và dịch vụ xa xỉ, hoặc có tác động tiêu cực đối với con người và đời sống xã hội.  

· Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, nhập khẩu các mặt hàng chịu thuế và hành vi kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

· Phạm vi hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hẹp, thuế suất cao thể hiện việc Nhà nước hạn chế sản xuất và tiêu dùng những mặt hàng này. 

· Thuế TTĐB chỉ thu một lần trong toàn bộ quá trình lưu thông của HH-DV chịu thuế (nếu HH-DV không bị thay đổi về bản chất, tính năng). 

· Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, người tiêu dùng là người phải chịu thuế.
2.2.2. Đối tượng chịu thuế:

Bao gồm 2 nhóm đối tượng chịu thuế:

·  Hàng hoá chịu thuế:

·  Bia;

·  Rượu;

·  Thuốc hút, bao gồm thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai ngửi, ngậm.

·  Xăng và chế phẩm từ xăng.

· Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng;

· Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3;

· Tàu bay, du thuyền;

·  Máy điều hòa nhiệt độ có công suất từ 90.000 BTU trở xuống;

·  Bài lá.

·  Vàng mã và hàng mã.

· Các dịch vụ chịu thuế:

· Kinh doanh vũ trường, mát xa, karaoke;

· Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương tự; 
· Kinh doanh sân gôn: bán thẻ chơi gôn, thẻ hội viên; 
· Kinh doanh đặt cược; 

· Kinh doanh xổ số.
2.2.3. Đối tượng không chịu thuế

· Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu;

· Hàng hóa nhập khẩu bao gồm: Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,  tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ; Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ; Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu  không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; hàng nhập khẩu để bán miễn thuế theo quy định của pháp luật; 

· Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch;

· Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông;

· Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.

2.2.4. Người nộp thuế
Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

2.2.5. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt: giá tính thuế và thuế suất.

 
Giá tính thuế:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng. 

Đối với dịch vụ chịu thuế TTĐB: (i) Kinh doanh gôn: là doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng về bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn. (ii) Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng: là doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện có thưởng trừ (-) đi số tiền trả thưởng cho khách hàng. (iii) Kinh doanh đặt cược: là doanh thu bán vé đặt cược đã trừ tiền trả thưởng. (iv) Kinh doanh vũ trường, mát-xa và ka-ra-ô-kê: là doanh thu của các hoạt động trong vũ trường, cơ sở mát-xa và ka-ra-ô-kê bao gồm cả doanh thu của dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác đi kèm. (v) Kinh doanh xổ số: là doanh thu bán vé các loại hình xổ số được phép kinh doanh.
Đối với hàng nhập khẩu thì giá tính thuế bằng giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu (nếu có). Giá tính thuế nhập khẩu xác định theo qui định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đối với hàng hóa dùng để biếu tặng và tiêu dùng nội bộ, thì giá tính thuế là giá tính thuế của hàng hóa tương đương tại thời điểm tính thuế.

Gía tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm cả khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có) mà cơ sở được hưởng.


Thuế suất: 


Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế có mức thuế suất trung bình cao nhất trong tất cả các loại thuế. Biểu thuế được quy định cụ thể tại Luật thuế TTĐB. Tham khảo biểu thuế trong Luật thuế TTĐB.
2.2.6. Chế độ giảm thuế TTĐB

 Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

2.3. Pháp luật thuế giá trị gia tăng
2.3.1. Khái niệm, đặc điểm


Khái niệm: Thuế giá trị gia tăng là loại thuế thu vào giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng của hàng hóa, dịch vụ.
Đặc điểm: (i) Đối tượng chịu thuế của thuế giá trị gia tăng là hàng hóa và dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam. (ii) Xét về mặt tính chất, thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu, người tiêu dùng là người cuối cùng phải chịu thuế. (iii) Thuế giá trị gia tăng chỉ đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh từ khâu sản xuất, lưu thông cho đến tiêu dùng. (iv) Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ làm cơ sở để điều tiết thuế giá trị gia tăng được xác định căn cứ vào giá cả của hàng hóa, dịch vụ thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng khi mua hàng, sử dụng dịch vụ hoặc bán hàng và cung ứng dịch vụ. (v) Số tiền thuế GTGT thu trong toàn bộ quá  trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng của hàng hoá, dịch vụ chính bằng số tiền thuế GTGT phải thu theo mức giá người tiêu dùng cuối cùng phải trả.
2.3.2. Người nộp thuế GTGT

· Các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ chịu thuế. 

· Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.

2.3.3. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng không chịu thuế quy định tại Luật thuế GTGT. 

2.3.4. Đối tượng không chịu thuế GTGT


Luật thuế GTGT quy định có 25 nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT. Theo đó, 25 trường hợp không chịu thuế GTGT có thể chia thành 6 nhóm hàng hóa, dịch vụ sau đây:
· Nhóm 1: Những loại hàng hoá, dịch vụ được Nhà nước khuyến khích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. 

· Nhóm 2: Những hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho lợi ích công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh.

· Nhóm 3: Những hàng hoá, dịch vụ không phát sinh GTGT hoặc không có cơ sở xác định GTGT.

· Nhóm 4: Các trường hợp mà nếu đánh thuế GTGT, thì Nhà nước chính là người chịu thuế.

· Nhóm 5: Các hàng hóa, dịch vụ không tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam.

· Nhóm 6: Các hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT xuất phát từ mục đích nhân đạo hoặc theo thông lệ quốc tế.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ ở khâu không chịu thuế giá trị gia tăng, trừ trường hợp được áp dụng mức thuế suất 0% khi xuất khẩu quy định của Luật thuế GTGT.

2.3.5. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế GTGT gồm: giá tính thuế GTGT và thuế suất. 

Về giá tính thuế: 

· Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Nếu hàng hóa, dịch vụ là đối tượng chịu thuế TTĐB, thuế BVMT thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã có thuế TTĐB, thuế BVMT nhưng chưa có thuế GTGT. 

· Đối với hàng hóa nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá tính thuế nhập khẩu cộng (+) với thuế NK (nếu có), cộng (+) thuế TTĐB (nếu có) (+) thuế BVMT (nếu có). 

· Đối với dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài là giá thanh toán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa có thuế GTGT.

Về thuế suất: 

· 0% áp dụng đối với: hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu, ngoại trừ một số trường hợp sau đây: 

i) Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; 

ii) Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; c) Dịch vụ cấp tín dụng; 

iii) Chuyển nhượng vốn; 

iv) Dịch vụ tài chính phái sinh;

v) Dịch vụ bưu chính, viễn thông;

vi) Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

· 5% chỉ áp dụng với các hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân, phục vụ sản xuất nông nghiệp và khoa học kỹ thuật…

· 10% được áp dụng cho các hàng hóa, dịch vụ còn lại: là thuế suất phổ thông của thuế GTGT.

2.3.6. Phương pháp tính thuế GTGT
a) Phương pháp khấu trừ thuế 

Đối tượng áp dụng:

Các cơ sở kinh doanh có sử dụng đầy đủ chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của Nhà nước, có doanh thu mỗi năm trên 01 tỷ đồng, trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 01 tỷ đồng thì phải đăng ký tự nguyện áp dụng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Công thức tính:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Số thuế giá trị gia tăng phát sinh của hàng hóa, dịch vụ bán ra  –  Số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (bao gồm cả tài sản cố định).  

Thuế GTGT đầu ra bằng (=) tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra (x) thuế suất của hàng hóa, dịch vụ đó. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ, và chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu.
Kết quả:
· Nếu kết quả phép trừ là số dương (>0), người nộp thuế phải nộp số tiền thuế tương ứng với phần số dương.

· Nếu kết quả phép trừ là 0, người nộp thuế nộp 0 đồng tiền thuế

· Nếu kết quả phép trừ là số âm (<0), người nộp thuế được hoàn thuế tương ứng với phần số âm. 

Khấu trừ thuế GTGT:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở đầu ra thì được khấu trừ toàn bộ.

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng ở đầu ra. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng ở đầu ra thì không được khấu trừ.

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: 

· Có hoá đơn giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hoá ở khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp mua dịch vụ của nước ngoài theo quy định.

· Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng.

· Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải có điều kiện là: có Hợp đồng ký kết với bên nước ngoài; hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Hoàn thuế GTGT: 

Bản chất của hoàn thuế GTGT là việc nhà nước hoàn trả lại tiền thuế GTGT đầu vào mà cơ sở kinh doanh đã trả cho người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhưng chưa thu hoặc thu chưa đủ tiền thuế GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Quy định này thể hiện rõ bản chất của thuế GTGT là loại thuế gián thu, cơ sở kinh doanh chỉ là người thu hộ cho nhà nước và sẽ được nhà nước hoàn thuế nếu số tiền thuế GTGT thu được trong kỳ tính thuế nhỏ hơn so với số tiền thuế GTGT đã thanh toán. Như vậy, ở góc độ pháp lý, hoàn thuế GTGT là trách nhiệm của nhà nước. Bởi vì, nhà nước đã thu trước tiền thuế của cơ sở kinh doanh. Vì vậy, về nguyên tắc, các quy định của pháp luật về hoàn thuế GTGT phải đảm bảo quyền lợi người nộp thuế, đảm bảo người nộp thuế được hoàn thuế nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu chi phí tài chính cho người nộp thuế.

b) Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng 

· Trường hợp 1:

Đối tượng áp dụng:

· Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thuế.

· Hộ, cá nhân kinh doanh;

· Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;

· Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Công thức tính:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng (=) Tỷ lệ %  (x) Doanh thu. 
Tỷ lệ % tính thuế được xác định như sau: (i) Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%; (ii) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%; (iii) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%; (iv) Hoạt động kinh doanh khác: 2%.
Hệ quả: Người nộp thuế không được hoàn thuế Giá trị gia tăng khi nộp thuế theo phương pháp này.
· Trường hợp 2:

Đối tượng áp dụng: hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Công thức tính:


Số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng (=) giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý (x) thuế suất thuế giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý. 


Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng (=) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.
2.3.7. Chế độ hoá đơn, chứng từ trong thuế GTGT 


Các loại hoá đơn: hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng; hoá đơn giấy, hoá đơn điện tử. 

2.4. Pháp luật thuế bảo vệ môi trường

2.4.1. Khái niệm, đặc điểm

Khái niệm: Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.
Đặc điểm: (i) Đối tượng chịu thuế là hàng hóa có tác động xấu với môi trường; (ii) Thuế BVMT chỉ điều tiết (thu) 01 lần vào khâu đầu tiên làm hình thành nên hàng hóa chịu thuế. (iii) Là loại thuế áp dụng thuế tuyệt đối. (iv) Vai trò quan trọng nhất là góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.
2.4.2. Đối tượng chịu thuế


Bao gồm các loại sản phẩm hàng hóa mà khi sử dụng sẽ gây tác động xấu đến môi trường như: xăng, dầu, mỡ nhờn, than đá, túi ni lông, thuốc diệt cỏ… Danh mục sản phẩm hàng hóa chịu thuế BVMT có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào việc đánh giá mức độ tác động xấu đến môi trường của từng loại hàng hóa trong từng từng thời kỳ.


Theo quy định của Luật thuế BVMT, đối tượng chịu thuế BVMT bao gồm: 

· Xăng, dầu, mỡ nhờn gồm: xăng, trừ etanol; nhiên liệu bay..
· Than đá, bao gồm: than nâu; than an-tra-xít;…
· Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) (chất có gốc clo làm giảm suy giảm tầng ozon – lá chắn bảo vệ trái đất chống lại các tia cực tím có hại từ mặt trời).

· Túi ni lông thuộc diện chịu thuế.

· Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng.

· Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng.

· Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng.

· Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng.

2.4.3. Đối tượng không chịu thuế 

Hàng hóa nằm ngoài danh mục chịu thuế theo quy định của Luật thuế BVMT;

Hàng hóa nằm trong danh mục chịu thuế nhưng không sử dụng tại Việt Nam (hàng hóa sản xuất để xuất khẩu, hàng hóa tạm nhập tái xuất…) bao gồm: 
· Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của PL;

· Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật;

· Hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.

2.4.4. Người nộp thuế


Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.
Xác định người nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể:
· Trường hợp ủy thác nhập khẩu hàng hóa thì người nhận ủy thác nhập khẩu là người nộp thuế;

· Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ mà không xuất trình được chứng từ chứng minh hàng hóa đã được nộp thuế bảo vệ môi trường thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế.

2.4.5. Căn cứ tính thuế


Thuế BVMT =  Số lượng hàng hóa chịu thuế (x) mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hóa chịu thuế.
Số lượng hàng hóa chịu thuế = số lượng hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho đối với hàng sản xuất trong nước; hoặc số lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa chịu thuế nhập khẩu.
Mức thuế tuyệt đối: là mức thuế quy định bằng số tuyệt đối trên một đơn vị hàng hóa. 

Quốc Hội thông qua Luật thuế BVMT quy định về khung thuế đối với từng loại hàng hóa chịu thuế. Căn cứ vào khung thuế do Quốc Hội quy định, UBTVQH quy định mức thuế tuyệt đối cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế. Theo đó, mức thuế tuyệt đối phải phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ; và được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa chịu thuế.
2.4.6. Kê khai, nộp thuế và hoàn thuế:

Khai thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho được thực hiện theo tháng; đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện cùng thời điểm với khai thuế và nộp thuế nhập khẩu. Thuế bảo vệ môi trường chỉ nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu.
Hoàn thuế: trong trường hợp đã nộp thuế BVMT nhưng không hoàn tất hành vi gây tác động xấu đến môi trường như tái xuất, tạm nhập.  

CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP

1. KHÁI QUÁT CHUNG

1.1. Khái niệm 

Thuế thu vào thu nhập là loại thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích tạo nguồn thu cho NSNN và điều tiết thu nhập, bảo đảm công bằng xã hội.

1.2. Đặc điểm
Thuế thu vào thu nhập có những đặc điểm cơ bản sau: (i) Là loại thuế trực thu; (ii) Đối tượng chịu thuế là thu nhập hợp pháp; (iii) Thực hiện vai trò cơ bản là điều tiết thu nhập và thực hiện công bằng xã hội. 
2. NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP

2.1. Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm


Khái niệm: Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế thu vào thu nhập của các tổ chức kinh doanh và thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ của các tổ chức khác có hoạt động kinh doanh.

Đặc điểm:

· Đối tượng chịu thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập của các tổ chức kinh doanh và thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ của các tổ chức khác có hoạt động kinh doanh.

· Xét về mặt tính chất thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế.

· Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức kinh doanh và các tổ chức khác có hoạt động kinh doanh có phát sinh thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

· Mục đích cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp là động viên một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước, đảm bảo sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức kinh doanh và phi kinh doanh có thu nhập.

2.1.2. Người nộp thuế

Các điều kiện để xác định người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: (i) là tổ chức; (ii) có hoạt động sản xuất, kinh doanh; (iii) có thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 
Cụ thể, người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các chủ thể sau đây:
· Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và quy định tại các văn bản pháp luật khác dưới các hình thức: công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; công ty Nhà nước; các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, xí nghiệp liên doanh dầu khí, công ty điều hành chung;

· Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

· Các đơn vị sự nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định;

· Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

· Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thu nhập chịu thuế theo quy định.

2.1.3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế gồm thu nhập có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu nhập khác mà tổ chức kinh doanh có được.

Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh: là những khoản thu nhập gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh người nộp thuế. Thu nhập khác: là những khoản thu nhập không phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế mà người nộp thuế có được trong quá trình hoạt động của mình. Đây có thể xem là những khoản thu nhập có được ngoài mục tiêu kinh doanh của người nộp thuế.
2.1.4. Căn cứ tính thuế


Thuế TNDN phải nộp (=) Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế (x) Thuế suất

      Trong đó:

· Kỳ tính thuế được xác định theo năm tài chính hoặc năm dương lịch. 

· Thu nhập tính thuế trong kỳ tình thuế (=) Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước)

· Thu nhập chịu thuế (=) Doanh thu – Các khoản chi phí được trừ  + Thu nhập khác.

· Doanh thu: là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng. Doanh thu bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: (i) Đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; (ii) Đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

· Các khoản chi phí được trừ bao gồm tất cả khoản chi thỏa mãn 2 điều kiện: (1) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; (2) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật là: (i) Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc; (ii) Hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; (iii) Việc thu mua hàng hóa, dịch vụ phải lập Bảng kê.

Lưu ý: (i) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế; (ii) những khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
· Chuyển lỗ: Doanh nghiệp có lỗ được chuyển số lỗ này sang năm sau, và được trừ vào thu nhập tính thuế TNDN. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

· Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN: (1) Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; (2) Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp; (3) Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam; (4) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV; (5) Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội; (6) Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; (7) Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục; …

· Thuế suất: 

Thuế suất phổ thông đối với thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh là 20%. Đối với cơ sở kinh doanh tiến hành tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí, tài nguyên quý hiếm thuế suất áp dụng từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, cơ sở kinh doanh. 

2.1.5. Phương pháp tính thuế TNDN đối với một số trường hợp đặc thù

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú; Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Trong trường hợp này, thuế TNDN phải nộp (=) Tỷ lệ % ấn định (x) Doanh thu. 

Tỳ lệ % ấn định để tính thuế được quy định như sau: (i) Dịch vụ: 5%; (ii) Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino: 10%; (iii) Cung ứng dịch vụ có gắn với hàng hóa thì hàng hóa được tính theo tỷ lệ 1%; trường hợp không tách riêng được giá trị hàng hóa với giá trị dịch vụ là 2%; (iv) Cung cấp và phân phối hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms): 1%; (v) Tiền bản quyền: 10%; (vi) Thuê tàu bay (kể cả thuê động cơ, phụ tùng tàu bay), tàu biển: 2%; (vii) Thuê giàn khoan, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải: 5%; (viii) Lãi tiền vay: 5%; (ix) Chuyển nhượng chứng khoán, tái bảo hiểm ra nước ngoài: 0,1%; (x) Dịch vụ tài chính phái sinh: 2%; (xi) Xây dựng, vận tải và hoạt động khác: 2%.

Thứ hai, đối với đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp: Nếu hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập, thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. 

Tỳ lệ % để tính thuế được quy định như sau: (i) Dịch vụ (gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%; (ii) Hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%; (iii) Kinh doanh hàng hóa là 1%; (iv) Hoạt động khác là 2%.

2.1.6. Chế độ ưu đãi thuế TNDN

· Ưu đãi về thuế suất: Các trường hợp áp dụng thuế suất 10% trong suốt quá trình hoạt động; Các trường hợp áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm; các trường hợp áp dụng mức thuế suất chung là 17% kể từ 01/01/2016.

· Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế. 

· Các trường hợp giảm thuế. 

· Ưu đãi trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ.

· Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN: 

· Chỉ áp dụng đối với DN thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và nộp thuế theo phương pháp kê khai.

· DN phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động được ưu đãi thuế với thu nhập từ hoạt động không được ưu đãi thuế; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập được ưu đãi thuế được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt động được ưu đãi thuế trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

· Trong cùng thời gian, nếu DN được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì DN được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

· Không áp dụng ưu đãi đối với: (i) thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; (ii) thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, trừ nhà ở xã hội; (iii) thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam; (iv) thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản; (v) thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; (v) trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

2.2. Pháp luật thuế thu nhập cá nhân

2.2.1. Khái niệm và đặc điểm
Khái niệm: Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu điều tiết vào thu nhập chịu thuế của cá nhân phát sinh trong kỳ tính thuế.

Đặc điểm: (i) Thuế TNCN là một loại thuế trực thu; (ii) Đối tượng chịu thuế là thu nhập hợp pháp của cá nhân, không phân biệt nguồn hình thành thu nhập; (iii) Thuế TNCN là loại thuế áp dụng thuế suất lũy tiến từng phần; (iv) Việc quản lý thuế TNCN rất phức tạp, chi phí quản lý cao; (v) Vai trò cơ bản của thuế TNCN là tạo nguồn thu cho NSNN; điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội; và là công cụ hiệu quả giúp Nhà nước kiểm soát thu nhập dân cư.

2.2.2. Đối tượng nộp thuế
Đối tượng nộp thuế TNCN bao gồm: (i) Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; (ii) Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
Các điều kiện để xác định một cá nhân là cá nhân cư trú: Là cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện sau: (i) Có mặt tại Việt Nam, tức hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam, từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; (ii) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau: Có nơi ở đăng ký thường trú tại Việt Nam hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế. Cá nhân không thoả mãn các điều kiện nêu trên sẽ là cá nhân không cư trú.
2.2.3. Thu nhập chịu thuế


Theo quy định của Luật thuế TNCN, cá nhân phải chịu thuế TNCN với 10 khoản thu nhập sau đây:





Thu nhập mang tính thường xuyên: (1) thu nhập từ kinh doanh (không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống); (2) thu nhập từ tiền lương, tiền công. Kỳ tính thuế áp dụng theo năm đối với thu nhập thường xuyên của cá nhân cư trú.



Thu nhập không thường xuyên: (3) thu nhập từ đầu tư vốn (trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính Phủ); (4) thu nhập từ chuyển nhượng vốn; (5) thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; (6) thu nhập từ trúng thưởng; (7) thu nhập từ bản quyền; (8) thu nhập từ nhượng quyền thương mại; (9) thu nhập từ nhận thừa kế; (10) thu nhập từ nhận quà tặng. Kỳ tính thuế được áp dụng theo từng lần phát sinh thu nhập đối với thu nhập không thường xuyên, trừ trường hợp cá nhân đăng ký áp dụng kỳ tính thuế theo năm đối với chuyển nhượng chứng khoán.

2.2.4. Thu nhập được miễn thuế 


Là những khoản thu nhập mang tính hỗ trợ (học bổng, bảo hiểm…); thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất duy nhất; thu nhập từ thừa kế bất động sản giữa những người có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; các khoản thu nhập cần khuyến khích như lãi tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, kiều hối, từ thiện, viện trợ... 

Về nguyên tắc những khoản thu nhập được miễn thuế vẫn là đối tượng chịu thuế TNCN. Vì vậy, đối tượng nộp thuế vẫn phải kê khai thuế, và chỉ không phải nộp sau khi chứng minh thỏa mãn điều kiện được miễn thuế.
2.2.5. Căn cứ tính thuế





Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế (x) thuế suất
a) Đối với cá nhân cư trú:

· Đối với thu nhập từ kinh doanh: 

Số thuế TNCN phải nộp = doanh thu (x) thuế suất. 

Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế. Cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền sẽ ấn định doanh thu theo QĐPL về quản lý thuế làm căn cứ túnh thuế TNCN. Cá nhân kinh doanh chỉ phải nộp thuế TNCN nếu doanh thu bình quân là trên 100 triệu đồng/năm.

Thuế suất được quy định tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh như sau: Phân phối, cung cấp hàng hoá: 0,5%; Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%, riêng cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%; Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; Hoạt động kinh doanh khác: 1%.
· Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: 

Số thuế TNCN phải nộp = (tổng thu nhập chịu thuế - các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BH trách nhiệm nghề nghiêp, quỹ hưu trí tự nguyện – các khoản giảm trừ gia cảnh – các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo) (x) Thuế suất (xác định theo Biểu thuế suất lũy tiến từng phần).
Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công = tổng số thu nhập mà cá nhân nhận được (tiền lương, tiền công, mang tính chất lương, tiền thưởng..) trong kỳ tính thuế. 

Khoản giảm trừ gia cảnh: Chỉ áp dụng giảm trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; đối tượng được giảm trừ bao gồm đối tượng nộp thuế và người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế (tức người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng) theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 01 lần vào 01 đối tượng nộp thuế; mức giảm trừ: đối tượng nộp thuế là 11 triệu/tháng, người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế là 4,4 triệu đồng/tháng. 
Xác định người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng gồm: (i) Con chưa thành niên (dưới 18 tuổi), con bị tàn tật (trên 18 tuổi) không có khả năng lao động; (ii) Các cá nhân không có thu nhập hoặc thu nhập không vượt mức quy định của Chính Phủ là: Con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; Vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; Bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; Người khác không có nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: ông bà nội, ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột, anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột. Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm kê khai số người phụ thuộc được giảm trừ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai này.
Giảm trừ đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo: Chỉ áp dụng giảm trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Các khoản được giảm trừ do đóng góp từ thiện, nhân đạo gồm có: (i) Các khoản đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; (ii) Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.
· Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng: 

Số thuế TNCN phải nộp = thu nhập tính thuế được xác định đối với từng loại thu nhập x thuế suất (theo tỷ lệ % được quy định tương ứng với từng loại  thu nhập chịu thuế).

b) Đối với cá nhân không cư trú:


Thu nhập tính thuế được xác định bằng tổng thu nhập nhận được.
Thuế suất: áp dụng mức thuế suất tương đối cố định (theo tỷ lệ %) quy định đối với từng khoản thu nhập chịu thuế cụ thể.
2.2.6. Chế độ giảm thuế

Trường hợp được giảm thuế: (i) Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế; (ii) Đối tượng nộp thuế gặp tai nạn nguy hiểm gây thiệt hại về tài sản và con người ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế; (iii) Đối tượng nộp thuế bị bệnh hiểm nghèo.

2.2.7. Chế độ kê khai, nộp thuế

· Thu nhập thường xuyên (thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh): nguyên tắc tạm nộp hàng tháng, quyết toán cuối năm.

· Thu nhập không thường xuyên và thu nhập của cá nhân không cư trú: nộp một lần khi phát sinh thu nhập (trừ trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán có thể lựa chọn 1 trong 2 cách là nộp theo từng lần, hoặc nộp theo năm). 


Chú ý: nguyên tắc khấu trừ tại nguồn của cơ quan chi trả thu nhập khi chi trả thu nhập. Theo đó, (1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế TNCN vào Ngân sách Nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế; (2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về thu nhập và người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG 4:
PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO VIỆC KHAI THÁC, SỬ DỤNG 

MỘT SỐ TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
1. KHÁI QUÁT CHUNG

1.1. Khái niệm: 

Thuế thu vào việc khai thác, sử dụng một số tài sản thuộc sở hữu nhà nước là những sắc thuế điều tiết vào hành vi sử dụng đất và khai thác tài nguyên thiên nhiên của quốc gia.
Cơ sở của việc điều tiết thuế đối với hành vi sử dụng, khai thác một số tài sản nhà nước: (i) Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu tài sản, quản lý việc sử dụng tài sản của mình; (ii) Nhà nước thực hiện điều tiết một phần thu nhập có được từ hành vi sử dụng, khai thác tài sản nhà nước của các cá nhân, tổ chức vào ngân sách nhà nước để phục vụ cho việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước.
1.2. Đặc điểm

Thuế thu vào việc khai thác, sử dụng một số tài sản thuộc sở hữu nhà nước có những đặc điểm cơ bản sau đây: (i) Là những loại thuế trực thu; (ii)  Đối tượng chịu thuế là đất đai, tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu quốc gia; (iii) Có vai trò quản lý, điều tiết việc sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên thiên sao cho việc sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên thiên được tiến hành một cách tiết kiệm và hiệu quả; (iv) Là khoản thu 100% của ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN. 

2. NỘI DUNG PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO VIỆC SỬ DỤNG, KHAI THÁC MỘT SỐ TÀI SẢN QUỐC GIA
2.1. Pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp

· Không ôn tập.
2.2. Pháp luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.2.1. Khái niệm

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế thu vào hành vi sử dụng đất phi nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. 

Vai trò cơ bản của thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: (i) Điều tiết một phần thu nhập của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có hành vi sử dụng đất phi nông nghiệp vào NSNN; (ii) Thực hiện quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất phi nông nghiệp. 

2.2.2. Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế
Đối tượng chịu thuế bao gồm: (i) Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; (ii) Đất  sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. (iii) Đất phi nông nghiệp không chịu thuế nhưng sử dụng vào mục đích kinh doanh.
Đối tượng không chịu thuế là đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh bao gồm: (i) Đất sử dụng vào mục đích công cộng; (ii) Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; (iii) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; (iv) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; (v) Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; (vi) Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; (vii) Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
2.2.3. Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế. 
Người nộp thuế trong một số trường hợp đặc biệt: 

· Là người thuê đất nếu được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

· Trường hợp cho thuê đất, người nộp thuế do các bên thoả thuận, ghi rõ trong hợp đồng thuê. Nếu hợp đồng không có thoả thuận thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế.

· Người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới thì pháp nhân mới là người nộp thuế.
2.2.4. Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế SDĐ phi nông nghiệp = Giá tính thuế (x) Thuế suất.

· Giá tính thuế = Diện tích đất tính thuế (x) Giá của 1m2 đất.

Diện tích đất tính thuế: là diện tích đất ghi trong giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp; hoặc là diện tích đất phi nông nghiệp thực tế sử dụng. 


Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất chịu thuế. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp thì diện tích đất tính thuế không bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung.


Đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.


Giá của 1m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm.

· Thuế suất đối với đất ở: áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần cho phần diện tích trong hạn mức đất ở và vượt hạn mức đất ở. Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất áp dụng mức thuế suất 0,03%. 


Thuế suất đối với các trường hợp khác: Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suất 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế suất 0,15%. Đất lấn, chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Trong trường hợp này, việc nộp thuế không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người nộp thuế đối với diện tích đất lấn, chiếm.

2.2.5. Chế độ miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

a) Mục tiêu miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 

· Thực hiện chính sách xã hội: miễn, giảm thuế cho người nộp thuế là đối tượng chính sách (thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sỹ, các hộ gia đình nghèo…). 

· Khuyến khích phát triển KT-XH ở các vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn.

· Một số trường hợp khác: miễn thuế sử dụng đất trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. 

b) Nguyên tắc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 

· Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thì được miễn thuế; 

· Người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên thì được miễn thuế.

· Người nộp thuế đất ở chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn.

· Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm theo từng dự án.

c) Các trường hợp miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tự nghiên cứu.
2.3. Pháp luật thuế tài nguyên

2.3.1. Khái niệm

Thuế tài nguyên là loại thuế thu vào hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ Việt Nam của các tổ chức, cá nhân.
2.3.2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế tài nguyên là tài nguyên thiên nhiên của quốc gia trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa quốc gia được Luật thuế tài nguyên quy định. 

Đối tượng chịu thuế tài nguyên bao gồm: 

· Khoáng sản kim loại.

· Khoáng sản không kim loại.

· Dầu thô.

· Khí thiên nhiên, khí than.

· Sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật.

· Hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển.

· Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất.

· Yến sào thiên nhiên.

2.3.3. Người nộp thuế 

Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên. 

Việc khai thác tài nguyên phải có giấy phép khai thác tài nguyên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Việc khai thác tài nguyên không có giấy phép là hành vi vi phạm pháp luật và không làm phát sinh nghĩa vụ thuế tài nguyên.
2.3.4. Căn cứ tính thuế

Thuế tài nguyên phải nộp = Sản lượng tài nguyên tính thuế (x) Giá tính thuế (x) Thuế suất.
· Sản lượng tài nguyên tính thuế: là số lượng/trọng lượng/khối lượng tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế (trừ một số trường hợp đặc biệt).

· Giá tính thuế: là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 


Trường hợp loại tài nguyên chưa xác định được giá bán, thì giá tính thuế là giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại. Đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thuỷ điện, là giá bán điện thương phẩm bình quân. Đối với gỗ là giá bán tại bãi giao. Đối với tài nguyên khai thác để xuất khẩu là giá xuất khẩu. Đối với khí thiên nhiên, khí than giá tính thuế tài nguyên là giá bán tại điểm giao nhận
· Thuế suất: mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên chịu thuế do UBTVQH quy định căn cứ vào khung thuế suất thuế tài nguyên áp dụng với từng loại tài nguyên được Quốc Hội quy định trong Luật thuế tài nguyên.

2.3.5. Chế độ miễn, giảm thuế

Chế độ miễn, giảm thuế tài nguyên được xây dựng nhằm định hướng việc khai thác tài nguyên, tránh lãng phí và góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
CHƯƠNG 5:
PHÁP LUẬT VỀ PHÍ, LỆ PHÍ VÀ 

CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH CÔNG

1. PHÁP LUẬT VỀ KHOẢN THU PHÍ






1.1. Khái niệm

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục Phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

Các khoản Phí được quy định tại Danh mục Phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí.
1.2. Đặc điểm

· Địa vị pháp lý của bên thu phí và bên nộp phí trong quan hệ thu, nộp phí là bình đẳng. Quan hệ thu, nộp phí được thiết lập trên cơ sở tự do thoả thuận, thống nhất giữa các bên. Do đó, Phí là khoản thu mang tính tự nguyện.

· Phí là khoản thu mang tính đối giá hoàn toàn.

· Phí là khoản thu mang tính địa phương. (Cùng một khoản thu phí nhưng ở các địa phương khác nhau thì mức thu có thể khác nhau).  

1.3. Nguyên tắc xác định mức thu Phí

Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

1.4. Thẩm quyền quy định về Phí

Các cơ quan có thẩm quyền quy định về Phí bao gồm: 

· UBTVQH (Điều 17 Luật Phí và Lệ phí) 

· Chính Phủ (Điều 18 Luật Phí và Lệ phí)

· Bộ Tài chính (Điều 19 Luật Phí và Lệ phí)

· HĐND cấp tỉnh (Điều 21 Luật Phí và Lệ phí)

2. PHÁP LUẬT VỀ KHOẢN THU LỆ PHÍ 

2.1. Khái niệm


Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí. 

Các khoản Lệ phí được quy định tại Danh mục Lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí.
2.2. Đặc điểm

· Lệ phí là khoản thu mang tính nghĩa vụ mà cá, nhân tổ chức phải nộp khi yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công. Việc thu Lệ phí một phần phục vụ cho lợi ích của người nộp, đồng thời phục vụ việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể.

· Lệ phí là khoản thu mang tính đối giá một phần.

· Lệ phí là khoản thu mang tính địa phương. (Cùng một khoản thu Lệ phí nhưng ở các địa phương khác nhau thì mức thu có thể khác nhau).

2.3. Nguyên tắc xác định mức thu lệ phí:

Mức thu lệ phí được ấn định trước, không nhằm mục đích bù đắp chi phí; mức thu lệ phí trước bạ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.
2.4. Thẩm quyền quy định về lệ phí

Các cơ quan có thẩm quyền quy định về Lệ phí bao gồm: 

· UBTVQH (Điều 17 Luật Phí và Lệ phí) 

· Chính Phủ (Điều 18 Luật Phí và Lệ phí)

· Bộ Tài chính (Điều 19 Luật Phí và Lệ phí)

HĐND cấp tỉnh (Điều 21 Luật Phí và Lệ phí)

3. PHÁP LUẬT VỀ HUY ĐỘNG VỐN TÍN DỤNG CỦA NHÀ NƯỚC

3.1. Khái niệm 

Tín dụng là tổng hợp các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình chuyển giao và sử dụng các nguồn vốn tiền tệ, tài sản nhất định giữa người cho vay và người đi vay dựa trên nguyên tắc có thời hạn, có hoàn trả cả vốn và lãi vay.

Tín dụng nhà nước là quan hệ sử dụng vốn (tiền tệ hoặc hiện vật) theo nguyên tắc có thời hạn và có hoàn trả giữa một bên là nhà nước (bao gồm Chính phủ, chính quyền địa phương) và một bên là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
3.2. Đặc điểm

· Phạm vi huy động vốn rộng lớn, vừa huy động vốn trong nước, vừa huy động vốn từ ngoài nước;

· Hình thức huy động vốn rất phong phú, đa dạng, có thể huy động bằng tiền, vàng, ngoại tệ… tạo điều kiện cho Nhà nước huy động được đối với nhiều đối tượng, nhiều loại vốn khác nhau.

· Phương thức huy động vốn đa dạng, có thể thông qua việc phát hành giấy tờ có giá như tín phiếu kho bạc; trái phiếu; công trái,…; thông qua vay ODA từ các nước phát triển hay các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới – WB, Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF,…

· Mục đích của tín dụng Nhà nước là khắc đáp ứng nhu cầu chi của Nhà nước cho việc đầu tư phát triển kinh tế-xã hội.

3.3. Nguyên tắc huy động vốn

· Phải nằm trong các biện pháp giải quyết bội chi (đối với phát hành đáp ứng nhu cầu bội chi).

· Vốn huy động được sử dụng cho chi đầu tư phát triển.

· Đối với NS cấp tỉnh thì huy động vốn cần đảm bảo đúng tỷ lệ cho phép.

3.4. Các hình thức huy động vốn:

· Vay trực tiếp từ tổ chức tài chính quốc tế, Chính phủ nước ngoài.

· Vay nước ngoài qua phát hành trái phiếu ngoại tệ.

· Vay trong nước qua phát hành trái phiếu, tín phiếu.

4. PHÁP LUẬT VỀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH CÔNG

· Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước

· Thu từ bán và cho thuê tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

· Thu từ xử phạt vi phạm hành chính 

· Các khoản viện trợ, đóng góp tự nguyện trong và ngoài nước

· Thu từ hoạt động nghiệp vụ của các quỹ tài chính công ngoài ngân sách Nhà nước

· Các khoản thu vãng lai khác.

PHẦN 3:

PHÁP LUẬT VỀ PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG 

CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CÔNG
PHẦN 3 GỒM 2 CHƯƠNG:

· CHƯƠNG 1: PHÁP LUẬT VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
· CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA TÀI CHÍNH, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH CÔNG
(    CHỈ ÔN TẬP NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG 1.
CHƯƠNG 1: PHÁP LUẬT VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. KẾT CẤU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.1. Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển là nhiệm vụ chi của NSNN, gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi đầu tư phát triển bao gồm:

· Chi đầu tư xây dựng cơ bản;

· Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho các DN Nhà nước; các tổ chức kinh tế-tài chính của Nhà nước;

· Chi góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần;

· Các khoản chi đầu tư phát triển khác.

1.2. Chi dự phòng Nhà nước
Mức chi dự phòng là từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách mỗi cấp hàng năm.

Mục đích sử dụng của khoản chi dự phòng ngân sách nhà nước sử dụng: a) Chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán; b) Chi hỗ trợ cho ngân sách cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản này, sau khi ngân sách cấp dưới đã sử dụng dự phòng cấp mình để thực hiện nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu; c) Chi hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ nghiêm trọng.

Thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước:
 a) Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, định kỳ báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội việc sử dụng dự phòng ngân sách trung ương và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất; b) UBND các cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình, định kỳ báo cáo Thường trực HĐND và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

1.3. Chi thường xuyên

Chi thường xuyên là nhiệm vụ chi của NSNN nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy NN, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của NN về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nội dung chi thường xuyên bao gồm:

· Chi cho các hoạt động sự nghiệp:  sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp giáo dục-đào tạo, sự nghiệp y tế, sự nghiệp xã hội, sự nghiệp văn hoá-nghệ thuật-thể thao, sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp môi trường.
· Chi quản lý Nhà nước: chi bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước; chi hỗ trợ hoạt động của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

· Chi cho an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội
· Chi hoạt động ngoại giao
· Các khoản chi thường xuyên khác.
1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chính phủ, UBND cấp tỉnh lập quỹ dự trữ tài chính từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách, bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

Số dư của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp không vượt quá 25% dự toán chi ngân sách hằng năm của cấp đó.


Mục đích sử dụng của quỹ tài chính: a) Cho ngân sách tạm ứng để đáp ứng các nhu cầu chi theo dự toán chi ngân sách khi nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả ngay trong năm ngân sách; b) Trường hợp thu NSNN hoặc vay để bù đắp bội chi không đạt mức dự toán được Quốc hội, HĐND quyết định và thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh trên diện rộng, với mức độ nghiêm trọng, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán mà sau khi sắp xếp lại ngân sách, sử dụng hết dự phòng ngân sách mà vẫn chưa đủ nguồn, được sử dụng quỹ dự trữ tài chính để đáp ứng các nhu cầu chi nhưng mức sử dụng trong năm tối đa không quá 70% số dư đầu năm của quỹ.          

1.5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Chi bổ sung có mục tiêu: Số bổ sung có mục tiêu là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới để hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ cụ thể.

Chi bổ sung để cân đối ngân sách: Số bổ sung cân đối ngân sách là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối ngân sách cấp mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.6. Chi trả nợ

Chi trả nợ là nhiệm vụ chi của NSNN để trả các khoản nợ đến hạn phải trả, bao gồm khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác phát sinh từ việc vay.

NSTW chi trả nợ trong và ngoài nước. NS cấp tỉnh chi trả nợ trong nước. Kết cấu chi của NS huyện và NS xã không có khoản chi trả nợ.

1.7. Chi viện trợ

1.8. Các khoản chi vãng lai khác

2. CÁC ĐIỀU KIỆN CHI NSNN

· Khoản chi đã có trong dự toán chi NSNN được giao ngoại trừ một số trường hợp cụ thể được phép chi ngoài dự toán theo quy định của Luật NSNN;

Các trường hợp chi ngoài dự toán: 

· Vào đầu năm ngân sách, dự toán và phương án phân bổ NSNN chưa được CQNN có thẩm quyền quyết định. Để duy trì hoạt động bình thường của bô máy nhà nước, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước tạm cấp ngân sách cho các nhiệm vụ chi không thể trì hoãn được như chi lương, nghiệp vụ phí và công vụ phí,… Mức tạm cấp hàng tháng tối đa cho các nhiệm vụ chi này không quá mức chi bình quân 01 tháng của năm ngân sách trước đó.
· Chi từ nguồn tăng thu so với dự toán NSNN được giao.  
· Chi từ nguồn dự phòng NSNN.
· Khoản chi phải đúng tiêu chuẩn, định mức chi NSNN do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

· Khoản chi đã được cơ quan tài chính hoặc thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN hoặc người được uỷ quyền quyết định chi;

· Có đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán hợp pháp, hợp lệ.

3. NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
· Tất cả các khoản chi phải được kiểm tra, kiểm soát trong quá trình chi trả, thanh toán nhằm đảm bảo thỏa mãn các điều kiện chi NSNN.

· Mọi khoản chi phải được hạch toán bằng đồng Việt Nam theo đúng niên độ ngân sách, cấp ngân sách và mục lục NSNN. 

· Các khoản chi phải thực hiện theo nguyên tắc trực tiếp từ KBNN cho người hưởng lương, trợ cấp xã hội, người cung cấp hàng hóa-dịch vụ.

· Các khoản chi sai phải được thu hồi nộp ngân sách theo đúng trình tự quy định.

4. CÁC HÌNH THỨC CHI NSNN



4.1. Hình thức thanh toán theo dự toán kinh phí




4.1.1. Đối tượng áp dụng





Hình thức thanh toán theo dự toán kinh phí áp dụng cho các khoản chi thường xuyên trong dự toán được giao của các chủ thể:

· Các cơ quan hành chính nhà nước
· Đơn vị sự nghiệp công

· Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội
· Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp 
· Các đơn vị thuộc lực lượng công an, quan đội.

4.1.2. Căn cứ cấp phát





Là hạn mức kinh phí hoạt động đã được phân bổ cho đơn vị dự toán, được quy định trong dự toán đã giao cho đơn vị.

4.1.3. Thủ tục chi




· Bước 1: Đơn vị dự toán NSNN lập Hồ sơ thanh toán gửi KBNN nơi giao dịch.

· Bước 2: KBNN tiếp nhập Hồ sơ thanh toán, kiểm tra các điều kiện chi ngân sách, tính hợp pháp của Hồ sơ thanh toán.

· Bước 3: Nếu Hồ sơ thanh toán thỏa mãn các điều kiện chi, KBNN thực hiện thanh toán theo nguyên tắc trực tiếp từ KBNN cho người hưởng lương, trợ cấp xã hội và người cung cấp hàng hóa-dịch vụ. 
4.2. Hình thức thanh toán theo lệnh chi

4.2.1. Đối tượng áp dụng




Hình thức thanh toán theo lệnh chi áp dụng cho các khoản chi không thường xuyên, các khoản chi đặc thù phát sinh từng lần. Ví dụ: các khoản chi NSNN cho các chủ thể không có quan hệ thường xuyên với NSNN, chi viện trợ, chi từ quỹ dự phòng,…

4.2.2. Căn cứ cấp phát






Là lệnh chi tiền của cơ quan tài chính các cấp: Bộ Tài chính hoặc cơ quan tài chính địa phương.

4.2.3. Thủ tục chi





· Bước 1: Đơn vị dự toán NSNN lập Hồ sơ thanh toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

· Bước 2: Cơ quan tài chính tiếp nhập Hồ sơ thanh toán, kiểm tra các điều kiện chi NS, tính hợp pháp của Hồ sơ thanh toán.

· Bước 3: Nếu hồ sơ thanh toán thỏa mãn các điều kiện chi, cơ quan tài chính lập Lệnh chi gửi KBNN cùng cấp.

· Bước 4: KBNN thực hiện thanh toán cho đơn vị sử dụng NSNN theo nội dung ghi trong lệnh chi tiền của cơ quan tài chính.

4.3. Hình thức chi đối với một số khoản chi đặc thù

· Chi cho vay của Ngân sách Nhà nước
· Chi trả nợ của Ngân sách Nhà nước
· Chi bằng kinh phí ủy quyền
· Chi đầu tư xây dựng cơ bản.
